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CHÍ ĐỊNH

  1 vỉx † viên nén bao phim

Bệnh ấu trùng san Ign ( Taenia solium) 6 hé than kinh (trong hoặc ngoài nhu mỏ thần kinh),

Bệnh nang sán chó (Echinococcus granulosus) ở gan, phổi và màng bụng trước khí phẫu thuật hoặc khi không thể phẫu thuật được.

Nhiễm một hoặc nhiều loại ký sinh trùng đường ruột như giun dia (Ascaris lumbricoides), giun móc (Ancylostoma duodenal và Necalor

americanus), giun toc(Trichuris trichiura), giun luon ( Strongyloides stercoralis), giun kim (Enterobius vermicularis)và giun chỉ (Mansonelia

fants, Wuchereria bancrotti, Loa loa).

u trùng di trú ở da hoặcditrú nội tạng do Toxocara canis hoặc T. cati.

ệnh do Giardia gây ra.

Bệnh sán lá gan (Clonorchis singnsis).
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Albendazol!
Aloendazol 400 mg

LIEU DUNG VA CACH DUNG
Viên có thể nhai, nuốt hoặc nghiền va trộn với thức ăn, Không cần
phải nhịn đói hoặc tẩy.

* Bệnh ấu trùng sán lợn Cysficercus cellulosaeở mô thần kinh:
Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi, cân nặng 60 kg: 400mg/lan, 2
lần/ngày uống cùng vi thức ăn trong 8 - 30 ngày,
Đối với những người cân nặng dưởi 60 kg: 15 mg/kg/ngày (không

quả 800mg/ngày), chia 2 lần, uống cùng thức ăn, trong 8 - 30

ngày.
Có thể nhắc lại nếu cần thiết. Chưa có liều cho trẻ dưới 6 tuổi,
* Bệnh nang sán chó Echinococcus: (điều trị xen kẽ với phẫu
thual):

Liều dùng như trên, nhưng một đợt điều trị kéo dài 28 ngày, nhắc
lại sau 14 ngày nghỉ thuốc. Cứ thế điều trị 3 đợt liên tiếp.

*Giun đũa, giun móc hoặc giun tóc, giun kim

Người lớn và trẻ em trên 2 tuổi: 400mg uống 1 liều duy nhất trong

1 ngày. Nhắc lại sau 3 tuần,
Trẻ em cho tới 2 tuổi: 200mg/liều duy nhất, uổng trong 1 ngày. Có
thể nhắclại sau 3 tuần.

“Giun lươn (Strongyloídes)
Người lớn và trẻ em trên 2 tuổi: 400mg/lần/ngày, uống trong 3
ngày, Có thể nhắc lại sau 3 tuần,
Trẻ em cho tới 2 tuổi: 200mg/lần/ngày, uống trong 3 ngày. Có thế
nhắc lại sau 3 tuần.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC

TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

* Giun Capillaria:
Người lớn và trẻ em: 200mg/Iần, 2 lần/ngảy trong 10 ngày.

*Ấu trùng di trú ở da
Người lớn: 400mg/lần/ngày. uống trong 3 ngày. Có thể tăng lên
5 - 7 ngày mà không thêm tác dụng không mong muốn.

Trẻ em: 5 mg/kg/ngày, uống trong 3 ngày,

“ Bệnh do Giardia: 40Dmg/lần/ngày, uống trong 5 ngày.

* Bệnh sản lá gan do C!onorchis sinensis: trẻ ern và người lớn: 10

mg/kg/ngày, uống trong 7 ngày.

” Bệnh giun chỉ bạch huyết (Wuchereria bancrolti, Brugia melafi),
nhiễm giun chỉ tiềm ẩn (bệnh phổi nhiệt đới tăng bạch cầu ưa
eosin): diethylcarbamazin là thuốc được lựa chọn để diệt giun

chỉ cả ấu trùng lẫn trưởng thành. Ở các vùng có bệnh giun chỉ lưu

hành, hàng năm cho 1 liều đơn albendazol 400mg với

diethylcarbamazin 6mg/kg hoac ivermectin (200 microgam/kg)

cỏ tác dụng ngăn chán bệnh lây truyền. Điều trị như vậy tiếp tục
ítnhất5 năm.

* Nhiễm Toxocara (ấu trùng di trú nội tạng)

Người lởn hoặc trẻ em dùng liều như nhau 400mg/lần, 2

lần/ngày trong 5 ngày.

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311. ¢ - Faxi(072) 3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần

Dược VACOPHARM
Km 1854, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố
Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
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  THANH PHAN

Albendazol....

Tá dược vd, .... Ì viên nén bao phim

CHỐNGCHỈ ĐỊNH
Co tiền sử quả mẫn cảm với các hợp chất loại benzimidazol
hoặc thành phần của thuốc.
Người mang thai.
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Hộp 1 vỉ x 4 viên nén bao phim

 

 

B
w
O
O
P
j
o
z
o
P
u
s
a
i
y

    

Thuéc ban
theo don

  

   
CHỈ ĐỊNH

jperstants, Wuchereria bancrofli, Loa loa).

Bệnh do Giardia gay ra.

Bénh san la gan (Cionorchis sinensis).

Ku trùng di trú ở da hoặc di trú nội tang do Toxocara canishoac T. cati.

  1 vỉ x 4 viên nén bao phim

Bệnh ấu trùng sán lợn ( Taeria solium) ở hệ thần kinh (trong hoặc ngoài nhu mô thần kinh).

Bệnh nang sán chó (Echinococcus granulosus) ở gan, phổi và màng bụng trước khi phẫu thuật hoặc khi không thể phẫu thuật được.

Nhiễm một hoặc nhiều loại ký sinh trùng đường ruột như giun đũa (Ascaris lumbricoides), giun méc (Ancylostoma duodenal va Necator

americanus), giun tóc (Trichuris trichiura), giun lượn ( Strongyloides stercoralis), giun kim (Enterobius vermicuiaris)và giun chỉ (Mansonella

GMP

 

Albendazol 400 mg
LIEU DUNG VA CACH DUNG
Viên có thể nhai, nuốt hoặc nghiềnvàtrộn với thức ăn. Không cần

phải nhịn đói hoặc tẩy.

* Bệnh ấu trùng sán lợn Cysficercus cellulosae6mo thần kinh:

Người lớn và trễ em trên 6 tuổi, cân nặng 60 kg: 400mg/lần. 2
lần/ngày uống củng với thức ăn trong 8 - 30 ngày.
Đối với những người cän nặng dưới 60 kg: 15 mg/kg/ngày (không

qua 800mg/ngay), chia 2 lần, uống cùng thức ăn, trong 8 - 30

ngảy.
Có thể nhắc lại nếu cần thiết. Chưa có liều cho trẻ dưới 6 tuổi.

* Bệnh nang sán cho Echinococcus: (điều trị xen kẽ với phẫu

thuật):

Liều dùngnhư trên, nhưng một đợt điều trị kéo dài 28 ngày. nhắc
lại sau 14 ngày nghỉ thuốc, Cứ thế điều trị 3 đợt liên tiếp.

*“Giun đũa, giun móc hoặc giun tóc, giun kim.
Người lớn và trẻ em trên 2 tuổi: 400mg uống † liều duy nhất trong

1 ngày. Nhắc lại sau 3 tuần.
Trẻ emcho tới 2 luổi: 200mg/liều duy nhất, uống trong 1 ngày. Có

thể nhắc lại sau 3 tuần.

*Giun lươn (Strongyloides)
Người lớn vả trẻ em trên 2 tuổi: 400mg/lần/ngày, uống trong 3

ngày. Có thể nhắc lại sau 3 tuần.
Trẻ em cho tới 2 tuổi: 200mg/lần/ngày, uồng trong 3 ngày. Có thể

nhắclại sau 3 tuần.

MOI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Albendazol
* Giun Capillaria:

Người lớn và trẻ em: 200mg/lần, 2 lần/ngây trong 10 ngày.

* Ấu trùng di trú ó đa
Người lớn: 400mg/lần/ngày, uống trong 3 ngày, Có thể tăng lên

5-7 ngày mà không thêm tác dụng không mong muốn,

Trẻ em: 5 mg/kg/ngày, uống trong 3 ngày.
* Bệnh do Giarđia: 400mg/lần/ngày, uống trong § ngày.

* Bệnh sán lá gan do Clonorchis sinensis: \rẻ em và người lớn: 10

mg/kg/ngây, uống trong 7 ngày.
* Bệnh giun chỉ bạch huyết (Wuchereria bancrofti, Brugia melafi),

nhiễm giun chỉ tiềm ẩn (bệnh phổi nhiệt đới tăng bạch cầu ưa
eosin): diethylcarbamazin là thuốc được lựa chọn để diệt giun

chỉ cả ấu trùng lẫn trưởng thành.Ởcác vùng có bệnh giunchỉ lưu
hành, hàng năm cho 1 liéu đơn albendazol 400mg với

diethylcarbamazin 6mg/kg hoac ivermectin (200 microgam/kg)

có tác dụng ngăn chặn bệnh lâytruyền. Điều trị như vậy tiếp tục

ít nhất5năm.
* Nhiễm Toxocara (ấu trùng di trú nội tạng)
Người lớn hoặc trẻ em dùng liều như nhau 400mg/lần, 2

lần/ngảy trong 5 ngày.

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
BT:(072) 3.829.311 ® - Fax:(072) 3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần

Dược VACOPHARM
Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố
Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
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THANH PHAN

Albendazol .
Tá dược vđ..

CHỐNGCHỈ ĐỊNH
Có tiền sử quá mẫn cảm với các hợp chất loại benzimidazol

hoặc thành phần của thuốc.
Người mang thai.
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Hộp 5 vỉ x 4 viên nén bao phim

 

  

Thuốc bán
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CHỈ ĐỊNH

  5 vỉx 4 viên nén bao phim

 

   
Bệnh ấu trùng sán lợn ( Taeria solium) ở hệ thần kinh (trong hoặc ngoài nhu mồ thần kinh).

Bệnh nang sán chó (Echinococcus granulosus) ở gan, phổi và màng bụng trước khí phẫu thuật hoặc khi không thể phẫu thuật được.

Nhiễm một hoặc nhiều loại ký sinh trùng đường ruột như giun đũa (Ascaris lumbricoiđes), giun móc (Ancylosloma duodenalvàNecalor

americanus), giun tóc (Tríchuris trichiura), giun lươn (Strongyloides stercoralis), giun kim (Enterobius vermicularis)va giun chỉ (Mansonella

perslanis, Wuchereria bancrofi, Loa loa).

Ấu trùng di trú ở da hoặcditrú nội tạng do Toxocara canis hoặc T. cati.

Bénh do Giardia gay ra.

Bénh san la gan (Clonorchis sinensis).

GMP

 

Albendazol
Albendazol 400 mg

LIEU DUNG VA CACH DUNG
Viên có thể nhai, nuốt hoặc nghiền và trộn với thức ăn, Không cần

phải nhịn đói hoặc tẩy,

* Bệnh ấu trùng sán lợn Cysficercus cellulosaeởmô thần kinh:

Người lớn và trễ em trên 6 tudi, can nang 60 kg: 400mgilần, 2
lần/ngày uống cùng với thức an trong 8 - 30 ngay.
Đối với những người cân nặng dưới 60 kg: 15 mg/kg/ngay (khong

quá 800mg/ngày), chia 2 lần, uống cùng thức ăn, trong 8 - 30

ngảy.

Có thể nhắc lại nếu cần thiết. Chưa có liều cho trẻ dưới 6 tuổi.
* Bénh nang san ché Echinococcus: (diéu trị xen kẽ với phẫu

thuật):

Liều dùngnhư trên, nhưng một đợt điều trị kéo dài 28 ngày, nhắc

lại sau 14 ngày nghỉ thuốc. Cứ thể điều trị 3 đợt liên tiếp.

*Giun đũa, giun móc hoặc giun tóc, giun kim.
Người lớn và trẻ em trên 2 tuổi: 400mg uống†liều duy nhất trong

1 ngày. Nhắc lại sau 3 tuần.
Trẻ em cho tới 2 tuổi: 200mg/liều duy nhất, uống trong 1 ngày. Có

thể nhắclại sau 3 tuần.

“Giun lươn (Strongyloides)
Người lớn và trẻ em trên 2 tuổi: 400mg/lần/ngày, uống trong 3

ngày. Có thể nhắc lại sau 3 tuần.
Trẻ em cho tới 2 tuổi: 200mg/lần/ngày, uống trong 3 ngày. Có thể

nhắc lại sau 3 tuần.

MOI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TO HUONG DAN SU DUNG

* Giun Capillaria:

Người lớn và trẻ em: 200mg/lần, 2 lần/ngày trong 10 ngày.

*Ấu trùng di trú ở da
Người lớn: 400mg/lần/ngảy, uống trong 3 ngày. Co thé tang lên
5 -7 ngày mà không thêm tác dụng không mong muốn,

Trẻ em: 5 mg/kg/ngày, uống trong 3 ngày.

* Bệnh do Giardia: 400mg/lần/ngày, uống trong 5 ngay.

* Bệnh sản lá gan do Cionorchis sinensis: trẻ em và người lớn: 10

mg/kg/ngày, uống trong 7 ngày.
* Bệnh giun chỉ bạch huyết (Wuchereria bancrofti, Brugia melafi),
nhiễm giun chỉ tiềm ẩn (bệnh phổi nhiệt đới tăng bạch cầu ta
eosin): diethylcarbamazin la thuốc được lựa chọn để diệt giun

chỉ cả ấu trùng lẫn trưởng thành. Ở các vùng có bệnh giun chỉ lưu
hành, hang nam cho 1 liều đơn albendazol 400mg với
diethylcarbamazin 6mg/kg hoặc ivermectin (200 microgam/kg)

có tác dụng ngăn chặn bệnh lây truyền. Điều trị như vậy tiếp tục

itnhat 5 năm
- Nhiém Toxocara(autruingditru nội tạng)
Người lớn hoặc trẻ em dùng liều như nhau 400mg/lần, 2

lần/ngày trong 5 ngày.

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 e = Fax:(072) 3.822.244

Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần
Dược VACOPHARM

Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố
Tân An, Tỉnh Long An wwW.Vacopharm.com
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THANH PHAN

Albendazol.
Taduge vd...

CHONG CHỈ ĐỊNH
Có tiền sử quá mẫn cảm với các hợp chất loại benzimidazol

hoặc thành phần của thuốc.

Người mang thai,

3piiaseaamsesansai/2DDTT(
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25 vỉ x 4 viên nén bao phim

 

   
Bệnh ấu trùng sán lợn ( Taeria soiium) ở hệ thần kinh (trong hoặc ngoài nhụ mô thần kinh).

Bệnh nang sán chó (Echinococcus grariulosus) ở gan, phổi và mảng bụng trướckhi phẫu thuật hoặc khi không thể phẫu thuật được.

Nhiễm mội hoặc nhiều loại ký sinh trùng đường ruột như giun đũa (Ascaris lumbricoides), giun moc (Ancylostoma duodenalvà Necalor

americanus), gìun tóc (Trichuris trichiura), giun lượn ( Sirongyloides stercoralis), giun kim (Enterobius vermicuiaris)và giun chỉ (Mansonella

perstants, Wuchereria bancroffi, Loa loa).
Ấu trùng di trủ ở da hoặcdi trú nội tạng do 7øxocara canishoặc T. cati.

Bệnh doGiardia gây ra.

Bệnh sán lá gan (Clonorchis sinensis).

GMP

 

Albendazol
Albendazol 400 mg

LIEU DUNG VA CACH DUNG
Viên có thể nhai. nuốt hoặc nghiềnvàtrộn với thức An, Không cần

phải nhịn đói hoặc tẩy,
* Bệnh ấu trùng sán lợn Cysticercus celiulosaeở mô thần kinh:
Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi, cân nặng 60 kg: 400mg/lần. 2

lần/ngày uống cùng với thức ăn trong 8 - 30 ngày.

Đối với những người cân nặng dưới 60 kg: 15 mg/kg/ngảy (không

quá 800mg/ngày), chía 2 lần, uống cùng thức ăn, trong 8 - 30

ngày.

Gó thể nhắc lại nếu cần thiết. Chưa có liều chotrẻ dưởi 6 tuổi.

* Bệnh nang sán chó Echinococcus: (diều trị xen kẽ với phẫu

thuật):

Liều dùng như trên, nhưng một đợt điều trị kéo dài 28 ngày, nhắc

lại sau 14 ngày nghỉ thuốc, Cứ thể điều trị 3 đợt liên tiếp,

*Giun đũa, giun móc hoặc giun tóc, giun kim.

Người lớn và trẻ em trên 2 tuổi: 400mg uống†liều duy nhất trong

1 ngày, Nhắc lại sau 3 tuần.

Trẻ em cho tới 2 tuổi: 200mg/liéu duy nhất, uống trong 1 ngày. Có

thể nhắc lại sau 3 tuần,

~Giun lươn (Strongyloides)

Người lớn và trẻ em trên 2 tuổi: 400mg/lần/ngày, uống trong 3

ngày. Có thể nhắc lại sau 3 tuần.

Trẻ em cho tới 2 tuổi: 200mg/lẳn/ngày. uống trong 3 ngày. Có thể

nhắc lại sau 3 tuần.

MOI THONG TIN CHI TIET XIN BOC
TRONG TO HUONG DAN SỬDỤNG

* Giun Capitlaria.

Ngườilớn và trẻ em: 200mg/lần, 2 lần/ngày trong 10 ngày.

* ẤU trùng ơi trủ ở đa
Người lớn: 400mg/lần/ngày, uống trong 3 ngày, Có thể tăng lên

5 - 7 ngày mà không thêm tác dụng không mong muốn.

Trẻ em: 5 mg/kg/ngày, uống trong 3 ngày.

* Bệnh do Giardia: 400mg/lần/ngày, uống trong 5 ngày.

* Bénh san la gan do Clonorchis sinensis: tré em và người lớn: 10

mg/kg/ngày, uống trong 7 ngày.

* Bệnh giun chỉ bạch huyết | Wuchereria bancrofi, Brugia melafi),
nhiễm giunchỉ tiềm ẩn (bệnh phổi nhiệt đới tăng bạch cầu ưa
eosin): diethylcarbamazin la thuốc được lựa chọn để diệt giun

chỉ cả ấu trùng lẫn trưởng thành. Ở các vùng có bệnh giunchỉ lưu
hành, hàng năm cho 1 liểu don albendazol 400mg với
diethylcarbamazin 6mg/kg hoac ivermectin (200microgarn/kg)

có tác dụng ngăn chăn bệnhlâytruyền. Điều trị nhưvậy tiếp tục

ítnhất5năm,
* Nhiễm Toxoecara (ấu trùng di trú nội tạng)

Người lớn hoặc trẻ em dùng liều như nhau 400mg/lần, 2

lần/ngày trong 5 ngày.

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tinh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 se  Fax(072)3.822.244

Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần
Dược VACOPHARM

Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố

Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
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  THANH PHAN

Albendazol,

Tá được vd..

CHỖNG CHÍ ĐỊNH

Có tiền sử quá mẫn cảm với các hợp chất loại benzimidazol

hoặc thành phần của thuốc.
Người mang thai.

<sxxeeseesssrr+r #ỮØTTIQ

1 viên nén bao phim
 
 

Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4
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Số lô SX
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Hộp 50 vỉ x 4 viên nén bao phim

 

      

   

Thuốc bản
theo đơn 50 ví x 4 viên nén bao phim

 
CHÍ ĐỊNH

Bệnh ấu trùng sán lợn ( Taeria solium) ở hệ thần kinh (trong hoặc ngoài nhụ mô thần kinh).

Bénh nang san cho (Echinococcus granulosus) ở gan, phổi và màng bụng trước khi phẫu thuật hoặc khi không thể phẫu thuật được.

Nhiễm một hoặc nhiều loại ký sinh trùng đường ruột nhu giun dia (Ascaris lurnbricoides), giun móc (Ancylostoma duodenalvà Necalor if

americanus), giun toc (Trichuris trichiura), giun luon ( Strongyloides stercoralis), giun kim (Enterobius vermicularis)va giun chi (Mansonella Í i

perstants, Wuchereria bancrofti, Loa loa). j

Ấu trùng di trú ở da hoặc di trú nội tạng do Toxocara canis hoặc T. cali.

Bénh doGiardiagay ra.

Bénh san la gan (Clonorchis sinensis).

*Giun Capillaria:

Ibendazol Người lớn và trẻ em: 200mg/lần, 2 lần/ngày trong 10 ngày.
Í * Ấu trùng di trú ở da

Aloendazoi 400 mg Người lớn: 400mg/lần/ngày, uống trong 3 ngày. Có thể tăng lên

5 - 7 ngày mà không thêm tác dụng không mong muốn,

GMP

 

   

   

  

 

LIEU DUNG VA CACH DUNG Trẻ em: 5 mg/kg/ngảy,uốngtrong3 ngày. —

Viên có thể nhai, nuốt hoặc nghiềnvàtrộnvới thức ăn, Không cần ” Bệnh doGiardia: 400mg/lần/ngày,uốngtrong5 ngày. =

phải nhịn đói hoặc tẩy, * Bệnh san la gan do Clonorchis sinensis: tré em va ngudiidn: 10 ine 9

* Bệnh ấu trùng san Ign Cysticercus celiulosae0 mô thần kinh: mg/kg/ngày, uống trong7ngày. be) 2 s =

Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi, can nang 60 kg: 400mg/lan, 2 * Bệnh giunchỉ bạch huyết(Wuchereria bancrolli, Brugia melafi), = = E %

lần/ngày uống củng với thức ăn trong8-30 ngày. nhiễm giun chỉ tiềm ẩn (bệnh phổi nhiệt đới tăng bạch cầu ưa eScal — o

Đổi với những người cân nặng dưới 80 kg: 15 mg/kg/ngày (không eosin): diethylcarbamazin là thuốc được lựa chọn để diệt giun ore = " >

quá 800mg/ngày), chia 2 lần, uống cùng thức ăn, trong 8 - 30 chỉ cảấu trùng lẫn trưởng thành.Ở các vùng có bệnhgiunchỉlưu 'E sóỏœo

ngay. hanh, hang nam cho 1 liều đơn albendazol 400mg với = = 2 = Š

Có thể nhắc lại nếu cần thiết, Chưa có liều cho trẻ dưới6tuổi. diethylcarbamazin 6mg/kg hoặc ivermecuin (200 microgam/kg) Lệ 2 = 3 Sh

“ Bệnh nang sán ché Echinococcus: (điều trị xen kẽ với phẫu có tác dụng ngăn chặn bệnh lây truyền. Điều trị nhưvậy tiếp tục | Cổ tớ, a >.

thual): itnhatSnam
aes

Liều dùng như trên, nhưng một đợt điều trị kéo dài 28 ngày, nhắc * NhiễmToxocara (ấu trùng di trú nội tạng) | eS gs oe

lại sau 14 ngày nghỉthuốc,Cứthé diéutri3 đợt liên tiếp. Người lớn hoặc trẻ em dùng liều như nhau 400mg/ẩn, 2 | 5 > = = Dp

”Giun dia, giun moc hoacgiuntéc, giun kim. lần/ngày trong 5 ngày. | > = = " 8 |

Người lớn và trẻ em trên 2 tuổi: 400mg uống 1 liều duy nhất trong xơ GS SS

1 ngày. Nhắc lại sau 3 luần. a 2 a “Se = é

Trẻ emcho tới2 uổi: 200mgliễu duy nhất, uống trong† ngày, Có Công ty Co Phan Dược VACOPHARM s`%ẽ-

Flbinii An" 58 Nguyễn Huệ, Thành Phổ Tân An, Tỉnh Long An C8. $s
a =

Người lớn và trẻ em trên 2 tuổi: 400mg/lần/ngày. uống trong 3 ĐT:(072) 3.829.311 s  Fax:(072) 3.822.244 |  
ngày. Có thể nhắc lại sau 3 tuần. Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần

Trẻ em cho tới 2 tuổi: 200mg/lần/ngày. uống trong 3 ngày. Có thể
nhắc lại sau 3 tuần. Dược VACOPHARM  
 

MOI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phổ

TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Tân An, Tinh Long An www.vacopharm.com

THANH PHAN Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4
AlbendazZol......................‹...c-.- 400mg

Tá dượcvớ........... 1 viên nên bao phim SBK
CHONGCHIDINH Số lô SX

Có liền sử quá mẫn cảm với các hợp chất loại benzimidazol `

hoặc thành phần của thuốc, Ngày SX

Người mang thai. HD

THUỐC DŨNG CHO BENH VIEN   
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Hộp 100 vỉ x 4 viên nén bao phim

 

 

Thuốc bán
theo đơn

 

CHỈ ĐỊNH

  100vỉ x 4 viên nén bao phim

 

   
Bệnh ấu trùng sán lợn ( Taera soiium) ở hệ thần kinh (trong hoặc ngoài nhu mô thần kinh).

Bệnh nang sán chó (Echinococcus granulosus) ở gan, phổi và màng bụng trước khi phẫu thuật hoặc khi không thể phẫu thuật được

Nhiễm mội hoặc nhiều loại ky sinh trùng đường ruột như giun đũa (Ascaris lumbricoides), giun móc (Ancylostoma duodenalvà Necator

 

 Wuchereria banerofti,Loaloa).

  
nh do Giardia gay ra.

nh san la gan (Clonorchis sinensis).

ueps trùng di trú ở da hoặcdỉitrú nội tạng do Toxocara canis hoặc T. caii.

Bộ

), giun tóc (Trichuris trichiura), giun lươn (Strongyloides stercoralis), giun kim (Enterobius vermicuiaris)va giun chi (Mansonaila

GMP

 

Albendazol
Aloendazol 400 mg

LIEU DUNG VA CACH DUNG
Viên có thể nhai, nuốt hoặc nghiền và trộn với thức ăn, Không cần

phải nhịn đói hoặc tẩy,

* Bệnh ấu trùng sán lợn €yst/cercus cellulosaeởmô thần kinh:
Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi, cân nặng 60 kg: 400mg/lần, 2

lần/ngày uống củng với thức ăn trong B - 30 ngày.
Đối với những người cân nặng dưới 60 kg: 15 mg/kg/ngày (không

quá 800mg/ngay), chia 2 lần, uống cùng Ihức an, irong 8 - 30

ngày.

Có thể nhắc lại nếu cần thiết. Chưa có liều cho trẻ dưới 6 tuổi.

* Bệnh nang san chó Echinococcus: (điều trị xen kê với phẫu

thuật):

Liều dùngnhưtrên, nhưng một đợt điều trị kéo dài 28 ngày, nhắc

lại sau 14 ngày nghỉ thuốc. Cứ thế điều trị 3 đợt liên tiếp.

*“Giun đũa, giun móc hoặc giun tóc, giun kim.

Người lớn và trẻ em trên 2 tuổi: 400mg uống †1 liều duy nhất trong

1 ngày, Nhắc lại sau 3 tuần.
Trẻ em cho tới 2 tuổi: 200mg/liều duy nhất, uống trong 1 ngày. Có

thể nhắclại sau 3 tuần,

*Giun lươn (Strongyloides)
Người lớn và trẻ em trên 2 tuổi: 400mg/lần/ngày, uống trong 3
ngày. Có thể nhắc lại sau 3 tuần.
Trẻ em cho tới 2 tuổi: 200mg/lần/ngày, uống trong 3 ngày. Có thể
nhắc lại sau 3 tuần.

MOI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TO HUONG DAN SU DUNG

* Giun Capillaria:

Người lớn và trẻ em: 200mg/lản, 2 lần/ngây trong 10 ngày.

* ÂU trùng di trú ó da
Người lớn: 400mg/lần/ngày, uống trong 3 ngày. Có thể tăng lên
5 - 7 ngày mà không thêm tác dụng không mong muốn.

Trẻ em: 5 mg/kg/ngày, uống trong 3 ngày,

` Bệnh do Giardia: 400mg/Iän/ngày, uống trong 5 ngày.

* Bệnh sản lá gan do Cionorchis sinensis: trẻ ern và người lớn: 10
mg/kg/ngày, uống trong 7 ngày.

* Bệnh giun chỉ bạch huyết (Wucherería bancrofti, Brugia melafi),

nhiễm giun chỉ tiềm ẩn (bệnh phổi nhiệt đới tăng bạch cầu ưa
eosin): diethylcarbamazin là thuốc được lựa chọn để diệt giun

chỉ cả ấu trùng lẫn trưởng thành, Ở các vùng cỏ bệnh giun chỉ lưu
hành, hàng năm cho 1 liều đơn albendazol 400mg với
diethylcarbamazin 6mg/kg hoac ivermectin (200 microgam/kg)

có tác dụng ngăn chăn bệnhlâytruyền, Điều trị như vậy tiếp tục

itnhat5 nam,

* Nhiễm 7oxoecara(ấutrùngdi trú nội tạng)
Người lớn hoặc trẻ em dùng liều như nhau 400mg/lần, 2

lần/ngày trong 5 ngày.

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
DT:(072) 3.829.311 s- Faxi(072) 3.822.244
Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần

Dược VACOPHARM
Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thanh Phố
Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
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THANH PHAN

Albendazol ...
Tá dược vớ... . 1 viên nén bao phim

CHỖNG CHỈ ĐỊNH

Có tiền sử quá mẫn cảm với các hợp chất loại benzimidazol
hoặc thành phần của thuốc,
Người mang thai.

 

  Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4

SĐK

Số lô SX

Ngày SX

HD

THUOC DUNG CHO BENH VIEN  
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Hộp †vỉ x 6 viên nén bao phim

 

  

 

 

Thuốc bán
theo đơn

CHỈ ĐỊNH

  1 vỉ x 6 viên nén bao phim

 

Bệnh ấu trùng sán lợn ( Taeria solium) 6 hé than kinh (trong hoặc ngoài nhụ mồ thần kinh).

Bệnh nang sán chó (Echinococcus granulosus) 6 gan, phổi và màng bụng trước khi phẫu thuật hoặc khi không thể phẫu thuật được.

Nhiễm một hoặc nhiều loại ký sinh trùng đường ruột như giun đũa (Ascaris lumbricoides), giun móe (Ancylostoma duodenal và Necalor

americanus), giun tóc (Triehuris trichiura), giun lun ( Strongyloides stercoralis), giun kim (Enterobius vermicuiaris)và giun chỉ (Mansonella

perstants, Wuchereria bancrofti, Loa loa).

Au trùng di trú ở da hoặc di trú nội lạng do Toxocara canishoac T. cati.

Bénh doGiardiagay ra,

Bénh san la gan (Clonorchis sinensis).

GMP

 

 
 

Albendazol
Aloendazol 400 mg

LIEU DUNG VA CACH DUNG
Viên có thé nhai, nuốt hoặc nghién va trộn với thức ăn. Không cần
phải nhịn đói hoặc tẩy,

* Bệnh ấu trùng sản lợn €ysticercus ceilulosaeởmỏ thần kình:

Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi. cân nặng 60 kg: 400mg/lần. 2
tần/ngày uống cùng với thức ăn trong 8 - 30 ngày,
Đối với những người cân nặng dưới 60 kg: 15 mg/kg/ngày (không

quá 800mg/ngày), chia 2 lần, uống cùng thức ăn, trong 8 - 30
ngây.

Có thể nhắc lại nếu cần thiết, Chưa có liều cho trẻ dưới 6 tuổi.

* Bệnh nang sản chó Echinococcus: (điều trị xen kẽ với phẫu

thuật):

Liều dùng nhưtrên, nhưng một đợt điều trị kéo dài 28 ngày, nhắc

lại sau 14 ngày nghỉ thuốc. Cứ thế điều trị 3 đợt liên tiếp.

*Giun đũa, giun móc hoặc giun tóc, giun kim.

Người lớn và trẻ em trên 2 tuổi: 400mg uống 1 liều duy nhất trong
1 ngày. Nhắc lại sau 3 tuần.
Trẻ em cho tới 2 tuổi: 200mgiliều duy nhất, uống trong 1 ngày, Có
thể nhắclại sau 3 tuần,

“Giun lươn (Strongyloides)

Người lớn và trẻ em trên 2 tuổi: 400mg/lần/ngày, uống trong 3

ngày. Có thể nhắc lại sau 3 tuần.
Trẻ emcho tới 2 tuổi: 200mg/lần/ngày, uống Irong 3 ngày. Cỏ thể
nhắc lại sau 3 tuần.

MOI THONG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TO HUONG DAN SU DUNG

* Giun Capillaria:

Người lớn và trẻ em: 200mg/lần, 2 lần/ngảy trong 10 ngày.

*Ẩu trùng di trú 6 da
Người lớn: 400mg/lần/ngày, uống trong 3 ngày. Có thể tăng lên

5-7 ngày mả không thêm tác dụng không mong muốn.

Trẻ em: 5 mg/kg/ngày, uống trong 3 ngày,

- Bệnh do Giardia: 400mg/län/ngày, uống trong 5 ngày.

* Bệnh sản lá gan do C/onorchis sinensis: trễ em và người lớn: 10

mg/kg/ngày, uống trong 7 ngày.

* Bệnh giun chỉ bạch huyết (Wuchereria bancrotli, Brugia melafi),

nhiễm giun chỉ tiềm ẩn (bệnh phổi nhiệt đới tăng bạch cầu ưa
eosin): diethylcarbamazin là thuốc được lựa chọn để diệt giun

chỉ cả ấu trùng lẫn trưởng thánh, Ở các vùng có bệnh giunchỉ lưu
hành, hàng năm cho 1 liểu đơn albendazol 400mg với

diethylcarbamazin 6mg/kg hoặc ivermectin (200 microgam/kg)

có tác dụng ngăn chặn bệnh lây truyền. Điều trị như vậy tiếp tục

ít nhất 5 năm.

” Nhiễm Toxocara (ấu trùng di trú nội tạng)

Người lớn hoặc trẻ em dùng liều như nhau 400mgilần, 2

lần/ngày trong 5 ngày.

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 se - Fax:(072) 3.822.244

Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần
Dược VACOPHARM

Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phố
Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
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THANH PHAN

Albendazol... xyztxxzxasraxszy 4001

Tá dượcvđ...........1viênnénbaophim
CHÕNG CHÍ ĐỊNH
Có tiền sử quá mẫn cảm với các hợp chất loại benzimidazol

hoặc thành phần của thuốc.
Người mang thai.

 

 

Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4

SBK :

Số lô SX

Ngày SX :
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Hộp 5 vỉ x 6 viên nén bao phim

 

 

   

 

Thuốc bán
theo đơn 5 vỉx 6 viên nén bao phim
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CHỈ ĐỊNH
Bệnh ấu trùng sán lợn ( Taeria solium) ở hệ thần kinh (trong hoặc ngoài nhu mö thần kinh).

lệnh nang san che (Echinococcus granulosus) ở gan, phổi và mảng bụng trước khi phẫu thuật hoặc khi không thể phẫu thuật được.

lhiễm một hoặc nhiều loại kỹ sinh trùng đường ruột như giun đũa (Asearis jumbricoides), giun moc (Ancylostoma duodenalvaNecator
 

 

 

    
{ ) |, \ i ), giun tóc ( Trichuris trichiura), giun ludn (Strongyloides li), giun kim {E: b is)vä giun chỉ (M: li: ( 1

nana i if he
A nh trùng di trủ ở da hoặc di trú nội tạng da Toxøcara canis hoặc T. cali. ,-

ACOPHA hv Ñ nh do Giardia gay ra.
GMP ⁄

nh sản lá gan (Clonorchis sinensis).

* Giun Capillaria:
em azo Người lớn và trẻ em: 200mg/lần,2lần/ngàytrong 10 ngây.

I * Au trùng di trú ó da

Albendazol 40O mg Ngườilớn: 400mg/lần/ngày, uống trong 3 ngày. Cóthể lăng lên

5-7 ngày màkhông thêm tác dụng không mong muốn,

 

 

 

LIEU DUNG VA CACH DUNG Trẻ em: 5 mg/kg/ngày, uống trong 3 ngày.

Viên có thể nhai, nuốt hoặc nghiềnvàtrộn với thức ân. Không cần * Bệnh do Giardia: 400mg/lần/ngày,uốngtrong 5ngảy. ð

phải nhịn đói hoặc tẩy. * Bệnh sản lá gan do Cionorchis sinensis: trẻ em và người lớn: 10 o = Oo

* Bệnh ấu trung sanidn Cysticercus cellulosae6 môthần kinh: mg/kg/ngảy, uống trong 7 ngày. 2 oS =

Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi. cân nặng 60 kg: 400mg/lan, 2 * Bệnh giun chỉ bạch huyét (Wuchereria bancrofti, Brugia melafi), £ = = @

lần/ngày uống củng với thức ăn trong8-30 ngày. nhiễm giun chỉ tiềm ẩn (bệnh phổi nhiệt đới tăng bạch cầu ưa = >>

Đối với những người cân nặng dưới 60 kg: 15 mg/kg/ngày (Không eosin): diethylcarbamazin là thuốc được lựa chọn để diệt giun 3 5 s a >

quá 800mg/ngày), chia 2 lần, uống cùng thức ăn, trong 8 - 30 chỉ cảấu trùng lẫn trưởng thành. Ở các vùng có bệnh giunchỉlưu Or Ee 2 S6

ngây. hành, hàng năm cho 1 liều đơn albendazol 400mg với 8 2g cd =

Có thể nhắc lại nếu cần thiết. Chưa có liều chotrẻ dưới 6 tuổi. diethylcarbamazin 8mg/kg hoặc ivermectin (200 microgam/kg) te, 2 eG g

“Banh nang san cho Echinococcus: (điều trị xen kẽ với phẫu có tác dụng ngăn chặn bệnhlây truyền. Điềutrị nhưvậy tiếp tục bản = ie

thuật): ítnhất 5 nằm. | s oe 2S

Liều dùng như trên, nhưng một đợt điều trị kéo dài 28 ngày, nhắc * Nhiễm Toxocara (ấu trùng di trú nội tạng) & S8 = =

lại sau 14 ngày nghỉthuốc,Cứthế điều trị 3 đợt liên tiếp. Người lớn hoặc trẻ em dùng liều như nhau 400mg/lần, 2 ˆ = Ø0

*Giun đũa, giun móc hoặc giun tóc, giun kim. lần/ngày trong5ngày. x = ae a

Người lớn và trẻ em trên 2 tuổi: 400mg uống 1 liều duy nhất trong % 9 Si s b:

1 ngày. Nhắc lạisau3tuần. / a r a ee Ống

- emcho tới 2tuổi: 200mglliểu duy nhất, uống trong 1ngày. Có Công ty Co Phan Dược VACOPHARM ae2e 0

thể nhắc lại sau 3 tuần. a ^ 5 2a : ce 2 =

*Giunludn (Strongyloides) 59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An & s  
Người lớn và trẻ em trên 2 tuổi: 400mg/lần/ngày, uống trong 3 ĐT:(072) 3.829.31 1 se Fax:(072) 3.822.244

Tee Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần
Trẻ em cho tới 2 tuổi: 200mg/Iắn/ngày, uống trong 3 ngày. Có thể
nhắc lại sau 3 tuần. Dược VACOPHARM  
 

 

 

MOI THONG TIN CHI TIET XIN DOC Km 1954, quéc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phổ

TRONG TO HUGNG DAN SU DUNG Tan An, Tinh Long An www.vacopharm.com

THANH PHAN Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4
Albendazol..

*.

Tadude vd... 1 viên nén bao phim SBK 4

CHONGCHi ĐỊNH SốlôS§X : oq

Có tiền sử quá mãn cảm với các hợp chất loại benzimidazol Ngà KX: l ứ

hoặc thành phần của thuốc. gay S * =<

Người mang thai. HD F   
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CHỈ ĐỊNH
Bệnh ấu trùng sán lợn ( Taenia solium) ở hệ thần kinh (trong hoặc ngoài nhu mô thần kinh).

Bệnh nang sản chỏ (Echínococcus granulosus) ở gan, phổi và màng bụng trước khi phẫu thuật hoặc khi không thể phẫu thuậi được.

Nhiễm một hoặc nhiều loại ky sinh trùng đường ruột như giun đũa (Ascaris lumbricoiđes), giun móc (Ancylosloma duodenalvà Necalor

| americanus), giun tóc (Trichuris trichiura), giun ludn (Strongyloides stercoralis), giun kim (Enterobius vermicularis)va giun chi {Mansonella

F i perstanis, Wuchereria bancrofti, Loa loa).

Âu trùng di trú ở da hoặc di trú nội tạng do Toxøcara canis hoặc T. cati.

Bệnh doGiardia gay ra.

Bénh san la gan (Clonorchis sinensis).

* Giun Capillaria:

Ei azol] Ngườilớn và trẻ em: 200mg/lần,2lần/ngàytrong 10 ngày.

a “ Ấu trùng di trúởda
Aloendazol ADO mg Người lớn: 400mg/lần/ngày, uống trong3ngày.Có thể tăng lẻn

5 - 7 ngày mà không thêm tác dụng không mong muốn.

GMP

 

 

LIEU DUNG VA CACH DUNG Trẻ em: 5 mg/kg/ngảy, uống trong 3 ngày.

   

 

Viên có thể nhai, nuốt hoặc nghiềnvàtrộnvớithức ăn. Không cần - Bệnh doGiardia: 400mg/lần/ngày,uốngtrong5ngày. .

phải nhịn đói hoặc tẩy. * Bệnh sán lả gan do C/onorchis sinensis: trẻ em và người lớn: 10 = oO

* Bệnh ấu trùng sản lợn Cysticercus cellulosae6m6 than kinh: mg/kg/ngay, uéng trong7 ngay. 25 af 3

Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi, cân nặng 60 kg: 400mg/lan, 2 * Bệnh giunchỉ bạchhuyết (Wuchereria bancrofti, Brugia melafi), a a ©

lần/ngày uống cùng với thức ăn trong8-30 ngày, nhiễm giun chỉ tiềm ẩn (bệnh phổi nhiệt đới tăng bạch cầu ưa c. 2 mm

Đổi với những người cần nặng dưới 60 kg: 15 mg/kg/ngày (không eosin}: diethylcarbamazin là thuốc được lựa chọn để diệt giun ® z6 5 "

quá 800mg/ngày), chia 2 lần, uống củng thức an, trong 8 - 30 chỉ cả ấu trùng lẫn trưởng thành. Ở các vùng có bệnh giunchỉ lưu 2 reo S

ngày. hành, hàng năm cho 1 liều đơn albendazol 400mg với ae oie

Có thể nhắc lại nếu cần thiết. Chưa có liều cho trẻ dưới6tuổi. diethylcarbamazin 6mg/kg hoặc ivermectin (200 microgam/kg) kế ` 5 3 =

“Bénh nang san cho Echinococcus: (diéu trị xen ké vdi phau có tác dụng ngăn chăn bệnh lây truyền. Điềutrị nhưvậy tiếp tục 2s = 6 z.

thuat): ; it nats năm, / Kae OS Te

Liều dùngnhưtrên, nhưng một đợt điều trị kéo dài 28 ngay, nhac * NhiễmToxocara (au trùng di trúnội tạng) ; + Đan E a

lại sau 14 ngày nghỉ thuốc. Cứ thế điều trị 3đợt liên tiếp. Người lớn hoặc trẻ em dùng liều như nhau 400mg/lần, 2 Sec -

*Giun đũa, giun móc hoặc giun tóc, giun kim. lần/ngảy trong 5 ngày. x 2 = 5s =

Người lớn và trẻ em trên 2 tuổi: 400mg uống 1 liều duy nhất trong * 5 5 Ze

1 ngay. Nhac laisau 3 luan. ^ 2 ^ Ca es &

Trẻ emcho tới 2 tuổi: 200mg/liều duy nhất, uống trong1 ngày. Có Công ty Cổ Phân Dược VACOPHARM eS -

ii ace 59 Nguyén Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An | | = 3° 3
*Giunluon (Strongyloides) \ Ge

Người lớn và trẻ em trên 2 tuổi: 400mg/lần/ngày, uống trong 3 ĐT:(072) 3.829.31 1 ° Fax:(072)3.822.244 |

ngày. Cỏ thé nhắc lại sau 3 tuần. Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần

Trẻ em cho tới 2 tuổi: 200mg/lần/ngày, uống trong 3 ngày. Có thể
nhắc lại sau 3 tuần. Dược VACOPHARM  
 

   

 

MOI THONG TIN CHI TIET XIN ĐỌC Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phé

TRONG TO HUONG DAN SU DUNG Tan An, Tinh Long An www.vacopharm.com

THANH PHAN Tiêu chuẩn áp dụng; DĐVN 4
Albendazol .400mg .

Tádược vủ.... . 1 viên nén bao phim SDK

CHỐNGCHÍ ĐỊNH Số lô §X

Có tiền sử quá mẫn cảm với các hợp chất loại benzimidazol .

hoặc thành phần của thuốc, Ngày SX

Người mang thai. HD

THUOC DUNG CHO BENH VIÊN  
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Thuốc bán
theo đơn

100 vi x 6 viên nén bao phim

 

CHỈ ĐỊNH
Bệnh ấu trùng sán lợn ( Taenia solium) ở hệ thần kinh (trong hoặc ngoài nhu mô thần kinh).

Bệnh nang san cho (Echinococcus granulosus) 6 gan, phổi và màng bụng trước khi phẫu thuật hoặc khi không thể phẫu thuật được.

Nhiễm một hoặc nhiều loại ký sinh trùng đường ruột như giun đũa (Ascaris lumbricoides), giun móc (Ancylosloma duodenalva Necator

americanus), giun tóc (Trichuris trichiura), giun lươn ( Strongyloides stercoralis), giun kim (Enterobius vermicularis)và giun chỉ (Mansonella

perstants, Wuchereria bancrofti, Loa loa).

Au trùng di trú ở da hoặc di trủ nội tạng do Toxocara canis hoặc T. cali.

Bệnh doGiardia gay ra.

Bénh san la gan (Clonorchis sinensis).

GMP

 

 
 

Albendazol
Albendazoi 400 mg

LIEU DUNG VA CACH DUNG
Viên co thể nhai, nuốt hoặc nghiễnvatrộn với thức ăn, Không cần

phải nhịn đói hoặc tẩy.
* Bệnh ấu Irùng san lợn Cyst/cercus celiulosaeở mô thắn kinh:

Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi, cân nặng 60 kg: 400mg/lần, 2

lần/ngày uống củng với thức ãn trong 8 - 30 ngày.
Đối với những người cân nặng dưới 60 kg: 15 mg/kg/ngày (không

quá 800mg/ngày), chia 2 lần, uống củng thức ăn, trong 8 - 30

ngày.
Có thể nhắc lại nếu cần thiết. Chưa có liều cho trẻ dưới 8 tuổi,

* Bệnh nang sản chó Echinococcus: (điều trị xen kẽ với phẫu

thuật):

Liều dùng như trên, nhưng một đợt điều trị kéo dài 28 ngày, nhắc

lại sau 14 ngày nghỉ thuốc. Cứ thế điều trị 3 đợt liên tiếp.

“Giun đũa, giun móc hoặc giun tóe, giun kim.

Người lớn và trẻ em trên 2 tuổi: 400mg uống 1 liều duy nhấttrong

1 ngày, Nhắc lại sau 3 tuần,
Trẻ em cho tới 2 tuổi: 200mgi/liều duy nhất, uống trong 1 ngay. Co

thể nhắc lại sau 3 tuần.

*Giun lươn (Strongyloides)
Người lớn và trẻ em trên 2 tuổi: 400mg/lần/ngày, uống trong 3

ngày. Có thể nhắc lại sau 3 tuần.
Trẻ em cho lới 2 luổi: 200mg/lản/ngày, uống trong 3 ngày, Có thể

nhắc lại sau 3 luan,

MOI THÔNG TIN CHÍ TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TO HUONG DAN SU DUNG

~ Giun Capitlaria:

Người lớn và trẻ em: 200mg/lần, 2 lần/ngày trong 10 ngày,

*Ấu trùng di trú ở da
Người lớn: 400mg/lần/ngày, uống trong 3 ngày. Có thể tăng lên
5 - 7 ngày mà không thêm tác dụng không mong muốn.

Trẻ em: 5 mg/kg/ngày, uống trong 3 ngày.

” Bệnh do Giarđia: 400mg/lần/ngày, uống trong 5 ngày.

“ Bệnh sán lá gan do Cionorchis sinensis: trẻ em và người lớn: 10

mg/kg/ngày, uống trong 7 ngày.

* Bệnh giun chỉ bạch huyết (Wuchereria bancrofti, Brugia melafi),
nhiễm giun chỉ tiềm ẩn (bệnh phổi nhiệt đới tăng bạch cầu ưa
eosin): diethylcarbamazin là thuốc được lựa chọn để diệt giun

chỉ cả ấu trùng lẫn trưởng thành. Ở các vùng có bệnh giun chỉ lưu
hành, hàng năm cho 1 liểu đơn albendazol 400mg với

diethylcarbamazin 6mg/kg hoặc ivermectin (200 microgam/kg)

có tác dụng ngàn chặn bệnh lây truyền, Điểu trị như vậy tiếp tục

ít nhất 5 năm.
* Nhiễm Toxoczra (ấu trùng di trú nội tạng)
Người lớn hoặc trẻ em dùng liều như nhau 400mg/lần, 2

lần/ngày trong 5 ngày.

Công ty Cố Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An

ĐT:(072) 3.829.311 se  Fax:(072)3.822.244

Nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần
Dược VACOPHARM

Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, Thành Phổ
Tân An, Tỉnh Long An www.vacopharm.com
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THANH PHAN
Albendazol....................-ccscsrs: 400mg

Tá dược vđ........... 1 viên nén bao phim
CHONGCHIDINH
Có tiền sử quá mẫn cảm với các hợp chất loại benzimidazol

hoặc thành phần của thuốc.

Người mang thai.

Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN 4

SBK

Số lô SX

Ngày SX

HD

THUOC DUNG CHO BENH VIEN
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2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất
Nhãn vỉ 1 viên

Jy hese ban theo don

Albendazol
 

Albendazol 400mg

H
D
:

 

Công ty Cố Phần Dược Ậ GMP - WHO

VACOPHARM AvacophiarmS
ố

lô
SX
:

Nhãn vỉ 4 viên

 

Albendazol 400mg

H
D
:

  

S
ó

lô
SX
:

Công ty Cố Phần Dược ÂNWHO

VACOPHARM acopharm

Nhãn vỉ 6 viên    
RVTuếc bán theo đơn `

Albe
 

Albendazol 400mg

H
D
:

 

Công ty Cổ Phần Dược ÂN WHO

VACOPHARM k acopharm

XN

S
ố

lô
SX
:

https://trungtamthuoc.com/



Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
 

 

Rx Thuốc bán theo đơn ALBENDAZOL

Thành phần
Albendazol 400mg
Ta duoc vd 1 vién nén bao phim

(Tinh bột sắn, Lactose, Natri starch glycolat, Polyvinyl pyrrolidon K30, Microcrystallin cellulose

102, Magnesi stearat, Aerosil, Acid stearic, Tween 80, Natri lauryl sulfat, Hydroxypropyl

methylcellulose 615, Titan đioxyd, Talc, Polyethylen glycol 6000)

Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

 

 

 

 

 

  

SIT Tom tắt quy cách đóng gói STT| Tóm tắt quy cách đóng gói

1_| Ep vi, vil viên, hộp | vi 6_ |Epvi, vi 4 viên, hộp 100 vi

2 Ep vỉ, vỉ 4 viên, hộp 1 vi 7 Ep vỉ, vỉ 6 viên, hộp | vi

3 Ep vỉ, vi 4 viên, hộp Š vỉ 8 Ep vỉ, vỉ 6 viên, hộp 5 vi

4 Ep vỉ, vi 4 viên, hộp 25 vỉ 9 Ep vỉ, vỉ 6 viên, hộp 50 vi

5_ |Ep vi, vỉ 4 viên, hộp 50 vi 10 Ep vỉ, vị 6 viên, hộp 100 vi     
 er

Dược lực học }⁄

Albendazol là một dẫn chất benzimidazol carbamat, có cấu trúc liên quan với thiabendazol và

 

mebendazol. Thuốc được dùng để điều trị bệnh ấu trùng sán lợn do ysíicereus cellulosae ở nhu [,

mô thần kinh và bệnh nang sán do ấu trùng sán chó Echinococcus granulosus gây ra. Các no | :

chống giun sán khác (thường là praziquantel hoặc nitazoxanid) được dùng để điều trị cac san day |

trưởng thành.
\

Albendazol cũng có phổ tác dụng rộng trên các giun đường ruột như giun đũa (Áscaris

lumbricoides), giun méc (Ancylostoma duodenal và Necator americanus), giun tóc (Trichuris

trichiura), giun luon (Strongyloides stercoralis), giun kim (Enterobius vermicularis), giun

Capillaria (Capillaria philippinensis) va giun xoan (Trichinella spiralis). Albendazol cũng có tác

dụng đối với thé ấu trùng di trú ở da.

Albendazol có tác dụng diệt ấu trùng của giun móc Wecafor americanus và diệt trứng giun đũa,

giun móc, giun tóc. Thuốc cũng có tác dụng điều trị bệnh sán lá gan (Clonorchis sinensis).

Albendazol còn có hiệu quả trong điều trị các bệnh do Giardia gay ra, co thể dùng một mình

hoặc kết hợp với metronidazol để điều trị nhiém Giardia duodenalis (còn gọi là Ở. lamblia hay G.

intestinalis). Albendazol c6 higu quả tương tự metronidazol trong diéu tri nhiém Giardia 6 tré em,

ma lai it tac dung khong mong muốn hơn.

Cơ chế tác dụng của albendazol chưa được biết đầy đủ. Thuốc có ái lực mạnh, đặc hiệu gắn

vào ñ-tubulin (một loại protein tự do) trong tế bào của ký sinh trùng, qua đó ức chế sự trùng hợp

thành các vi tiểu quản của bào tương là những bào quan cần thiết cho hoạt động bình thường của tê

bào ký sinh trùng, đồng thời ức chế sự hấp thu glucose của ký sinh trùng ở các giai đoạn âu trùng

và trưởng thành, dẫn đên can kiét glycogen, làm ký sinh trùng bất động và chết.

Dược động học
Albendazol được hắp thu rất kém qua đường tiêu hóa, nhưng sự hấp thu sẽ tăng lên đáng kê khi

dùng cùng thức ăn có chất béo.
Thuốc được phân bố rộng khắp trong các dịch của cơ thê, vào dịch não tủy, nang sản, gan,

huyết thanh, nước tiểu. Liên kết với proteinhuyết tương cao (70%). „ ;

Chuyén hóa nhanh và mạnh qua gan bước một đê tạo thành chât chuyên hóa có hoạt tính là

albendazol sulfoxid, là chất có nồng độ đủ để phát hiện trong huyệt tương. Albendazol cũng được

chuyên hóa thành 6-hydroxy sulfoxid và sulfon, nhưng nông độ không đủ đê pháthiện trong huyệt

tương. Sau khi uống một liều duy nhất 400mg albendazol, nồng độ đỉnh của chât chuyên hóa có

hoạt tính là albendazol sulfoxid đạt được trong huyệt tương khoảng 0,46 - 1,58 microgam/ml sau 2

đến 5 giờ, nửa đời thải trừ là 8 - 12 giờ.

Khoảng 1% thuốc được thải trừ qua nước tiêu dưới dạng albendazol sulfoxid trong vòng 24

gid, cac chất chuyên hóa khác cũng được thải trừ qua thận. Một lượng không đáng kê chât chuyên

hóa sulfoxid được thải trừ qua mật.
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Chỉ định -
Bénh au tring san lon (Taenia solium) ở hệ thần kinh (trong hoặc ngoài nhu mô thần kinh).
Bệnh nang sán chó (Échinococcws granulosus) ở gan, phổi và màng bụng trước khi phẫu

thuật hoặc khi không thê phẫu thuật được.
Nhiễm một hoặc nhiều loại ký sinh trùng đường ruột như giun đũa (4scaris lumbricoides),

giun méc (Ancylostoma duodenal va Necator americanus), giun téc (Trichuris trichiura), giun
luon (Strongyloides stercoralis), giun kim (Enterobius vermicularis)va giun chỉ (Mansonella
perstants, Wuchereria bancrofti, Loa loa).

Âu trùng di trú ở da hoặc di trú nội tạng do 7oxocara canis hoặc T. cai.
Bệnh do Giardia gay ra.
Bệnh san 1a gan (Clonorchis sinensis).

Liều dùng và cách dùn
Viên có thê nhai, nuốt hoặc nghiền và trộn với thức ăn. Không cần phải nhịn đói hoặc tây.

* Bệnh âu tring san lon Cysticercus cellulosae & m6 than kinh:
Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi, cân nặng > 60 kg: 400mg/lần, 2 lần/ngày uống cùng với thức

ăn trong 8 - 30 ngày.

Đôi với những người cân nặng dưới 60 kg: 15 mg/kg/ngày (không quá 800mg/ngày), chia 2
lần, uống cùng thức ăn, trong 8 - 30 ngày.

Có thể nhắc lại nếu cần thiết. Chưa có liều cho trẻ đưới6 tuổi.
* Bénh nang san ché Echinococcus: (diéu trị xen kẽ với phẫu thuật):

Liều dùng như trên, nhưng một đợt điều trị kéo dài 28 ngày, nhắc lại sau 14 ngày nghỉ thuốc.
Cứ thế điều trị 3 đợt liên tiếp.
# Giun đũa, giun móc hoặc giun tóc, giun kim.

._ Người lớn và trẻ em trên 2 tuổi: 400mg uống 1 liều duy nhất trong 1 ngày. Nhắc lại sau 3
tuân.

Trẻ em cho tới 2 tuổi: 200mg/liều duy nhất, uống trong 1 ngày. Có thể nhắc lại sau 3 tuần.
* Giun luon (Strongyloides)

__ Người lớn và trẻ em trên 2 tuôi: 400mg/lần/ngày, uống trong 3 ngày. Có thể nhắc lại sau 3
tuân.

Trẻ em cho tới 2 tuổi: 200mg/lần/ngày, uống trong 3 ngày. Có thể nhắc lại sau 3 tuần.

* Giun Capillaria:

; Người lớn và trẻ em: 200mg/lần, 2 lần/ngày trong 10 ngày. /

*Âu trùng di trú ở da
Người lớn: 400mg/lần/ngày, uống trong 3 ngày. Có thể tăng lên 5 - 7 ngày mà không thêm

tác dụng không mong muốn. .
Trẻ em: 5 mg/kg/ngày, uông trong 3 ngày.

* Bệnh do Giardia: 400mg/lần/ngày, uống trong 5 ngày.

* Bénh san 1d gan do Clonorchis sinensis: tré em và người lớn: 10 mg/kg/ngày, uông trong 7 ngày.
* Bénh giun chi bach huyét (Wuchereria bancrofti, Brugia melafi), nhiém giun chi tiêm ân (bệnh

phổi nhiệt đới tang bach cau ua eosin): diethylcarbamazin là thuốc được lựa chọn đê diệt giun chỉ

cả ấu trùng lẫn trưởng thành. Ở các vùng có bệnh giun chỉ lưu hành, hàng năm cho 1 liều đơn

albendazol 400mg với diethylcarbamazin ómg/kg hoặc ivermectin (200 microgam/kg) có tác dụng

ngăn chặn bệnh lây truyền. Điều trị như vậy tiếp tục ít nhât 5 năm.
* Nhiễm 7oxocara (ấu trùng di trú nội tang)

Người lớn hoặc trẻ em dùng liều như nhau 400mg/lân, 2 lân/ngày trong 5 ngày.

Chống chỉđịnh  - ¬

Có tiền sử quá mẫn cảm với các hợp chất loại benzimidazol hoặc thành phân của thuôc.

Người mang thai.

Thận trọng Ộ , ¬ .. . . 4

Trước khi điều trị bệnh ấu trùng sán lợn ở mô thân kinh, người bệnh cân phải được khám can

thận về mắt dé loại trừ tôn thương võng mạc. . oo `

Thận trọng khi dùng albendazol cho người có chức năng gan bât thường, người bị bệnh vê

mau. ⁄ i i 2 yen ` a ` *

Phải loại trừ mang thai 1 tháng trước khi bắt đâu điêu trị liêu cao và dài ngày (băng phương

pháp tránh thai không dùng thuốc nội tiết trong và sau khi dùng thuốc 1 tháng).
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Phụ nữ có thai: khôngđược dùng
Phụ nữ cho con bú: hết sức thận trọng vì còn chưa biết thuốc tiết vào sữa ở mức nào.
Người lái xe và vận hành máy móc: thuốc có thể gây nhức đầu, chóng mặt, sử dụng thận
trọng cho người lái xe và vận hành máy móc.

Tác dụng không mong muốn
Khi điều trị thời gian ngắn (không quá 3 ngày) có thể thấy vài trường hợp bị khó chịu ở

đường tiêu hóa (đau vùng thượng vị, tiêu chảy) và nhức đầu.
Trong điều trị bệnh nang sán chó Echinococcwus hoặc bệnhấu trùng sán lợn có tổn thương

não (neurocysticercosis) là những trường hợp phải dùng liều cao và dài ngày, tác dụng có hại
thường gặp nhiềuchon và nặng hơn. Thông thường các tác dụng này không nặng và hồi phục
được mà không cần điều trị. Chỉ phải ngừng điều trị khi bị giảm bạch cầu (0,7%) hoặc có sự
bat thường về gan (3,8% trong bệnh nang sán).

Thường gặp: sốt, nhức đầu, chóng mặt, đau vùng thượng vị, tiêu chảy, buôn nôn, nôn.
Ít gặp: Phản ứng dị ứng, giảm bạchcầu, mày đay, suy thận cấp.
Hiếm gặp: giảm bạch câu hạt, giảm huyết câu nói chung, mắt bạch cầu hạt, giảm tiểu cầu.

Thông báo cho Bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng.

Tương tác thuốc

Dexamethason: Nồng độ của chất có hoạt tính Albendazol sulfoxid trong huyết tương tăng
hơn khoảng 50% khi dùng phối hợp thêm Dexamethason.

Praziquantel: Praziquantel (40 mg/kg) làm tăng nồng độ trung bình trong huyết tương và

diện tích dưới đường cong của Albendazol sulfoxid khoảng 50% so với dùng Albendazol đơn
độc (400 mg).

Cimetidin: Nồng độ AIbendazol sulfoxid trong mật và trong dịch nang sán tăng lên khoảng

2 lần ở người bị bệnh nang sán khi dùng phối hợp với cimetidin (10 mg/kg/ngày) so với dùng

Albendazol đơn độc (20 mg/kg/ngày).

Theophylin: Dược động học của Theophylin không thay đổi sau khi uống 1 liều

Albendazol 400mg. Hr

Qua liều và xử trí /⁄⁄
Điều trị triệu chứng (rửa dạ dày, dùng than hoạt) và các biện pháp câp cứu hôi sức chung

Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất
Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Tiêu chuẩnáp dụng: DĐVN 4.
Đề xa tầm tay trẻ em.

Đọckỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ.

Công ty Cô phần Dược VACOPHARM

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại: (072) 3826111-3829311

Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM

km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long

0ng-A;ÀSDÈ 15 tháng 7 năm 2015

FamKEP:one đốc Công ty
; 1Ae Giám đốc
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